
STT Tên hàng hoá Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản ĐVT Số lượng

1 Màng lọc nước tinh khiết Sử dụng cho hệ thống nước RO Cái 1
2 Màng lọc tạp chất Sử dụng cho hệ thống nước RO Cái 2

3
Màng lọc xác khuẩn chiều dài 20 
inch

Sử dụng cho hệ thống nước RO Cái 2

4
Màng lọc xác khuẩn chiều dài 10 
inch

Sử dụng cho hệ thống nước RO Cái 2

5
Van PPr DN25 tại vị trí đường ống 
bypass (bao gồm phụ kiện kết nối đi 
kèm)

Van PPr Cái 1

6
Phao kiểm soát mức nước bồn chứa 
RO

Phao kiểm soát mức nước bồn chứa RO Cái 2

7 Rắc co PVC Ø27 x Ø20 PVC Ø27 x Ø20 Cái 20
8 Rắc co PVC Ø34 x Ø20 PVC Ø34 x Ø20 Cái 20
9 Co PVC Ø27 x Ø20 PVC Ø27 x Ø20 Cái 20

10 Co PVC Ø34 x Ø20 PVC Ø34 x Ø20 Cái 20
11 Băng tan (Teflon/Tef) Băng tan (Teflon/Tef) Cuộn 15
12 Nối ren ngoài PVC Ø34 x Ø34 PVC Ø34 x Ø34 Cái 14
13 Nối ren ngoài PVC Ø27 x Ø34 PVC Ø27 x Ø34 Cái 10
14 Giảm PVC Ø34 x Ø27 PVC Ø34 x Ø27 Cái 10
15 Keo dán ống PVC Keo dính nhựa PVC Hộp 1
16 Ống PVC Ø34 PVC Ø34 Mét 8
17 Ống PVC Ø27 PVC Ø27 Mét 5

Phụ lục 1 - DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ LINH KIỆN, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG NƯỚC RO
Kèm theo Công văn số:        /CV-BV ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ



Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi …  báo giá hàng hoá như sau:

1. Báo giá hàng hoá và dịch vụ liên quan

Stt
Danh mục linh 

kiện, vật tư
Tên thương 

mại

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, 

hãng sản xuất
Mã HS

Năm sản 
xuất

Xuất 
xứ

Đơn vị 
tính

Số lượng Đơn giá
Chi phí cho các 

dịch vụ liên 
quan (nếu có)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

Thành 
tiền 

(đồng)

1 0

0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày     tháng     năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Chúng tôi đồng ý với các điều khoản thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật và các yêu cầu khác theo Thư mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ.

Tổng cộng

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…, ngày       tháng       năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp
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